
STT Họ và tên Lớp Thành Tích/Môn thi Lĩnh vực/Cấp

1 Đặng Vũ Bảo 12A9

Giải Nhất Quốc gia

 (Được chọn thi Intel ISEF 

quốc tế tại Mỹ)

2 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Ba Quốc gia

3 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Ba Quốc gia
HS giỏi quốc gia môn 

Tin học

4 Nguyễn Công Minh 11A7

5 Hồ Nguyễn Phương Uyên 11A7

6 Nguyễn Thanh Tuấn 11A7 Giải Khuyến khích Quốc gia

"Tuổi trẻ học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách 

HCM" năm 2018

7 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Khuyến khích Quốc gia

Cuộc thi An toàn giao 

thông cho nụ cười 

ngày mai

8 Nguyễn Công Minh 11A8 Chứng nhận Quốc gia

9 Hoàng Thị Tố Uyên 12A3 Chứng nhận Quốc gia

10 Ngô Trường Giang 11A4 Chứng nhận Quốc gia

11 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Nhất cấp tỉnh môn Tin

12 Vũ Ngọc Bích Thuận 12A11 Giải Ba cấp tỉnh môn Toán

13 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A11 Giải KK cấp tỉnh môn Toán

14 Nguyễn Thị Thùy Dương 12A11 Giải Ba cấp tỉnh môn Hóa học 

15 Nguyễn Đức Tùng 12A6 Giải Ba cấp tỉnh môn Hóa học

16 Nguyễn Nữ Thảo Vy 12A11 Giải Ba cấp tỉnh môn Hóa học

17 Đặng Thị Quỳnh Hương 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Hóa học

18 Trần Mai Quỳnh Thư 12A11 Giải KK cấp tỉnh môn Hóa học

19 Vũ Ngọc Phương Uyên 12A11 Giải Nhì cấp tỉnh môn Sinh học

20 Phạm Thị Hồng Thương 12A9 Giải Ba cấp tỉnh môn Sinh học

21 Đặng Vũ Bảo 12A9 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

22 Lê Thị Quỳnh Như 12A8 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

23 Trần Thị Thu Thảo 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh môn Ngữ văn

24 Dương Ý Nhi 11A5 Giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ văn

25 Nguyễn Trần Thúy An 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Ngữ văn

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2017-

2018

Cuộc thi Khoa học Kỹ 

thuật cấp quốc gia 

năm học 2017-2018

Cuộc thi Vô địch Tin 

học Văn phòng cấp 

quốc gia năm 2018

Giải Ba Quốc gia

Cuộc thi Tin học trẻ 

không chuyên năm 

2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

BẢNG VÀNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI HỌC SINH GIỎI 

NĂM HỌC 2017 - 2018



26 Cao Thị Hoàng Lan 12A7 Giải KK cấp tỉnh môn Ngữ văn

27 Lê Thị Thảo Vy 12A10 Giải KK cấp tỉnh môn Lịch sử

28 Hoàng Trung Hiếu 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh môn Địa lý

29 Phạm Thị Linh 11A5 Giải Nhì cấp tỉnh môn Địa lý

30 Hoàng Thủy Tiên 12A12 Giải KK cấp tỉnh môn Địa lý

31 Đặng Nguyễn Phương Nam 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh Tiếng Anh

32 Bùi Phạm Minh Duy 11A1 Giải Ba cấp tỉnh Tiếng Anh

33 Đinh Bách Tường 12A11 Giải Ba cấp tỉnh Tiếng Anh

34 Đặng Vũ Bảo 12A9 Giải Nhì cấp tỉnh

35 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Nhì cấp tỉnh

36 Hoàng Phú Bảo Chung 11A9 Giải Ba cấp tỉnh

37 Bùi Phạm Minh Duy

38 Nguyễn Hoàng Ngọc Duy

39 Phạm Thanh Phương 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh

40 Nguyễn Lộc Linh 11A4 Giải Ba cấp tỉnh

41 Ngô Trường Giang 11A4 Giải Ba cấp tỉnh

42 Phan Đức Duy 10A5 Giải KK cấp tỉnh

43 Trần Hoàng Long 12A2 Giải KK cấp tỉnh

44 Hoàng Thị Tố Uyên 12A3 Giải Ba cấp tỉnh

45 Hoàng Phúc Bảo Chung 11A9 Giải KK cấp tỉnh

46 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải KK cấp tỉnh

47 Vũ Quốc Bảo  12A9 Huy chương Vàng Đẩy tạ

48 Nguyễn Thanh Bình 12A10 Huy chương Vàng Vovinam

49 Trần Nguyễn Thùy Dương 11A5 Huy chương Bạc Vovinam

50 Nguyễn Xuân Bảo Vy 11A9  HCV + HCĐ Karatedo

51 Đinh Kim Ngân 11A8 Huy chương Đồng Bóng bàn

52 Hoàng Hà Anh 10A11 Huy chương Bạc Taekwondo

53 Đăng Bảo Hân 11A3 Huy chương Bạc Taekwondo

54 Lâm Quốc Khánh 11A4  HCV + HCĐ Taekwondo

55 Trần Thanh Sâm 10A8 Huy chương Vàng Taekwondo

56 Đào Thanh Bình 11A1 Huy chương Vàng Taekwondo

Cuộc thi Khoa học Kỹ 

thuật cấp tỉnh năm học 

2017-2018

Cuộc thi Vô địch Tin 

học Văn phòng cấp 

tỉnh năm 2018

Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Lâm Đồng 

năm 2018

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2017-

2018

11A1 Giải KK cấp tỉnh



57 Vũ Quốc Huy 10A2 Huy chương Vàng  Taekwondo

58 Nguyễn Công Minh 

59 Hồ Nguyễn Phương Uyên

60 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Nhất cấp tỉnh Giao thông học đường 

61 Nguyễn Thanh Tuấn 11A7 Giải Nhất cấp tỉnh

"Tuổi trẻ học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách 

HCM" 2018

62 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Ba cấp tỉnh 

63 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Nhất cấp thành phố

64 Nguyễn Thị Thu Phương 12A9 Giải Nhì cấp thành phố

65 Hoàng Kim Oanh 10A10 Giải Ba cấp thành phố

66 Nguyễn Thanh Tuấn 11A7 Giải Nhất Tuần cấp tỉnh

67 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải Nhất Tuần cấp tỉnh

68 Nguyễn Thị Thanh Thủy 11A7 Giải Nhất Tuần cấp tỉnh

69 Nguyễn Hoàng Trúc My 11A7 Giải KK Tuần cấp tỉnh

70 Nguyễn Thị Thanh Thủy 11A7 Giải KK Tuần cấp tỉnh

71 Trần Ngọc Quyên Linh 11A7 Giải KK Tuần cấp tỉnh

72 Đinh Trần Bảo Anh 11A7 Giải KK Tuần cấp tỉnh

73 Nguyễn Thanh Tuấn 11A7 Giải KK Tuần cấp tỉnh

74 Nguyễn Công Minh 11A7 Giải KK Tuần cấp tỉnh

75 Hồ Nguyễn Phương Uyên 11A7 Giải KK Tuần cấp tỉnh

76 Phạm Nguyễn Nhật An 10A1
Thủ khoa khối 10 và thủ 

khoa toàn trường
Điểm TB cả năm 9,2

77 Nguyễn Phương Bảo Vy 11A7 Thủ khoa khối 11 Điểm TB cả năm 9,0

78 Trịnh Thị Ánh Tuyết 12A1

79 Dương Ngọc Thảo Nhi 12A6

Cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu kiến thức pháp 

luật dành cho học sinh 

THPT năm 2017 Lâm 

Đồng

Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Lâm Đồng 

năm 2018

Đồng Thủ khoa khối 12 Điểm TB cả năm 8,9

11A7 Giải Nhì cấp tỉnh

Cuộc thi Tin học trẻ 

không chuyên năm 

2018

Cuộc thi trực tuyến 

"Tự hào Việt Nam" 

Nguyễn Thị Thùy Phương

Bảo Lộc, ngày 31 tháng 7 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG


